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I.  PHẦN ĐỌC HIỂU (12,0 điểm) 
            Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 


Không có gì tự đến đâu con


Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa


Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa


Mùa bội thu phải một nắng hai sương.


Không có gì tự đến, dẫu bình thường


Phải bằng cả đôi tay và nghị lực


Như con chim suốt ngày chọn hạt


Năm tháng bao dung khắc nghiệt lạ kỳ.


Dẫu bây giờ bố mẹ đôi khi


Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi


Có roi vọt khi con hư và dối


Thương yêu con đâu đồng nghĩa với chiều.


Đường con đi dài rộng rất nhiều


Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng


Trời xanh đấy nhưng chẳng bao giờ lặng


Chỉ có con mới nâng nổi chính mình


Chẳng có gì tự đến - Hãy đinh ninh.





(Nguyễn Đăng Tấn - Không có gì tự đến đâu con).
Câu 1. (1.0 điểm) Xác định thể thơ của văn bản trên?
Câu 2. (1.0  điểm) Bài thơ là lời của ai nói với ai? 
Câu 3. (1.0  điểm) Cho biết giọng điệu của bài thơ?
Câu 4. (1,0 điểm) Hình ảnh “đôi tay” trong câu thơ sau được hiểu như thế nào: “Phải bằng cả đôi tay và nghị lực?”
Câu 5. (1,5 điểm) Nêu nội dung chính của bài thơ?
Câu 6. (1,5 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu tư sử dụng trong các câu thơ sau:

          Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa


Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa


Mùa bội thu phải một nắng hai sương. 
Câu 7. (2,5 điểm) Em có đồng tình với quan điểm: "Thương yêu con đâu đồng nghĩa với chiều" của tác giả không? Vì sao?
Câu 8. (2.5 điểm) Từ văn bản phần đọc hiểu, hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về lời dặn : "Không có gì tự đến, dẫu bình thường. Phải bằng cả đôi tay và nghị lực".
II. PHẦN TẬP LÀM VĂN ( 8,0 điểm )

Andre Chenien đã từng nói: "Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ."
      Em hiểu ý kiến trên như thế nào, hãy làm sáng tỏ qua bài thơ “Nghe thầy đọc thơ” của nhà thơ Trần Đăng Khoa.




Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà


Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa


Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...


Đêm nay thầy ở đâu rồi

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...







(Trần Đăng Khoa)

Chú thích:
1. Trần Đăng Khoa (1958)tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là nhà thơ, nhà báo và biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, là hội viên của Hội nhà văn Việt Nam. Thuở nhỏ, Trần Đăng Khoa đã nổi tiếng với khả năng văn chương xuất sắc và được mệnh danh là Thần đồng của thi ca Việt Nam. Thơ của ông không chỉ tươi trẻ và trong sáng mà còn sắc sảo, giống như những bài đồng dao với cách viết chữ uyển chuyển và lôi cuốn. 
2. Tác phẩm: “Nghe thầy đọc thơ” là bài thơ tiêu biểu của Trần Đăng Khoa, in trong tập “Góc sân và khoảng trời” . Bài thơ viết năm năm 1967, tặng người thầy giáo của mình khi thầy đã lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc

---------- Hết --------
HƯỚNG DẪN ĐỀ THI CHON ĐỘI DỰ TUYỂN MÔN NGỮ VĂN

NĂM HỌC 2023 - 2024 

	CÂU
	NỘI DUNG
	Điểm

	I. PHẦN ĐỌC HIỂU
	12.0

	Câu 1
	Thể thơ tự do
	1.0

	Câu 2 
	- Bài thơ là lời người cha ( mẹ) nói với con của mình nhưng cũng đồng thời là lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn trẻ.
	1.0

	Câu 3
	Giọng điệu: trìu mến, thiết tha, ngọt ngào mà sâu lắng.
	1.0

	Câu 4
	Hình ảnh “đôi tay” được hiểu là sức lao động, là hành động, là khả năng hiện thực hóa mọi ước mơ, dự định
	1.0

	Câu 5
	Nội dung chính: Bài thơ mượn lời người cha (mẹ) nói với con để nhắn nhủ tất cả chúng ta về quy luật trong cuộc sống: không có gì tự đến, cần luôn nỗ lực cố gắng vươn lên để đạt được điều mình mong muốn. Đồng thời, bài thơ con gửi gắm tình yêu và quan niệm về phương pháp giáo dục con đúng đắn. 
	1.5

	Câu 6
	 - Ba câu thơ sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ:

+ " Quả", " hoa", " mùa bội thu" là các hình ảnh ẩn dụ chỉ những điều tốt đẹp, những thành quả đạt được.

+ " Tháng ngày tích nhựa", " nắng lửa", "một nắng hai sương" là ẩn dụ chỉ những vất vả, khó khăn, thử thách.

- Tác dụng: Việc sử dụng các hình ảnh ẩn dụ sẽ làm cho lời dạy, lời nhắn nhủ của cha tới con nhẹ nhàng, sâu sắc hơn. Người cha muốn nhắn nhủ với con rằng: muốn có được quả ngon, ngọt thì cần phải trải qua những ngày tháng vất cả, chăm sóc cây; hoa muốn có hương thơm ngào ngạt phải trải qua những tia nắng lửa; muốn có mùa màng bội thu người nông dân phải vất vả sớm hôm. Cũng giống như thế, con muốn đạt được ước mơ, lý tưởng, muốn thành công cần cố gắng, chăm chỉ, không ngại gian khó; nhận thử thách. 
	1.5

	Câu 7
	  Học sinh đồng tình (hoặc có thể không đồng tình) với quan điểm của tác giả và có kiến giải hợp lí, thuyết phục.
Ví dụ” Học sinh đồng tình có thể lý giải:

           Cha mẹ nuông chiều con quá đà sẽ tạo nên một lớp vỏ bọc quá an toàn và chắc chắn cho con cái để rồi chúng trở thành những con người hoàn toàn thụ động, yếu đuối trong cuộc sống. Hãy tạo cho con bản lĩnh sống kiên cường và thói quen tự mình đối diện với thử thách. Có như vậy thì đứa trẻ lớn lên mới có đủ bản lĩnh, ý chí để vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời. Chính vì thế, mỗi người cha, người mẹ hãy cho con tự lập trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Đó mới là cách cha mẹ bảo vệ con cái mình tốt nhất suốt quãng đời sau này.
	0.5
2.0


	Câu 8


	Yêu cầu:  Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ, xác định đúng vấn đề cần nghị luận.. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng… Cụ thể:

*  Giải thích: 

- Không có gì tự đến: những điều tốt đẹp, những thành quả,... không tự nhiên mà có được. 
- Đôi tay: là hành động, là khả năng hiện thực hóa mọi ước mơ, dự định. Nghị lực: sự nỗ lực, vươn lên, là sức mạnh tinh thần tạo nên sự tiên quyết trong hành động , vượt qua mọi khó khăn  và thử thách.

=> Muốn đạt được thành quả cần nỗ lực, vươn lên; thậm chí biết chấp nhận khó khăn, thử thách, thất bại; biết đứng lên sau vấp ngã...

* Phân tích, chứng minh:

- Vì sao " Không có gì tự đến...Phải bằng cả đôi tay và nghị lực"?

+ Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống: những gì chúng ta có được, dù lớn, dù nhỏ; đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Muốn đạt được mong muốn, hiện thực hóa ước mơ, lý tưởng của mình phải hành động.

+ Khi con người hành động, nhận thức được năng lực của mình; cùng với ý chí quyết tâm, nỗ lực vươn lên thì sẽ tiếp cận được những cơ hội tốt; có đủ sức mạnh, niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách của nghịch cảnh để đi đến thành công.

+ Nếu không có sức mạnh nội lực, tự thân, con người dễ dàng gục ngã, bị khuất phục trước những tác động của cuộc đời. 

- Dẫn chứng ( học sinh lấy dẫn chứng phù hợp để chứng minh.)
* Bàn bạc, mở rộng:
- Phê phán nhiều bạn trẻ còn ỷ lại, trông chờ, dựa dẫm.

- Những hành động, lý tưởng đặt ra phải phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện thực tiễn. Ngoài ý chí và nghị lực cần rèn luyện thêm bản lĩnh sống, tính kiên trì....

* Bài học: Cần nhận thức cuộc sống luôn ẩn chứa muôn vàn trở ngại, khó khăn, muốn thành công, con người phải có lòng dũng cảm, nghị lực và bản lĩnh vững vàng, có khát vọng vươn lên. 
	0.5
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1.0

0.25

0.25



	II
	VIẾT
	8.0

	
	 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học:  Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vẫn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vẫn đề; phần kết bài khái quát được vẫn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân. 
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.5

	
	 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm. Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
	6.5


	
	1. Giải thích ý kiến, nhận định:

* Cắt nghĩa

 - "Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ": Nghệ thuật ở đây có thể hiểu là các yếu tố như: biện pháp tu từ, hình thức ngôn ngữ, các phương tiện biểu đạt...làm nên cái vỏ bên ngoài của câu thơ.
- "Trái tim mới làm nên thi sĩ": Trái tim có thể hiểu là thế giới tâm hồn, tình cảm, tâm tư của người sáng tác đã gửi gắm trong TP nghệ thuật nói chung, trong thơ ca nói riêng. Chính tâm hồn, tình cảm, xúc cảm của thi sĩ mới làm nên cái nội dung bên trong của câu thơ.

=> Nhận định khẳng định: tác phẩm thơ ca là sự kết hợp giữa nội dung và hính thức. trong đó, tình cảm, cảm xúc là yếu tố quyết định giá trị của tác phẩm thơ ca.

* Lý giải

- Xuất phát tư đặc trưng của tác phẩm nghệ thuật và từ đặc trưng của thơ ca.

→ Có đủ 2 yếu tố "nghệ thuật" và "trái tim" thì câu thơ (tác phẩm văn học) mới tồn tại. Chỉ có hình thức nghệ thuật mà không có trái tim của thi sĩ thì không thể thành thơ. Chỉ có trái tim mà không có nghệ thuật thì không thể có thơ hay được. Hai yếu tố này kết hợp hài hòa với nhau. Đây là ý kiến nhằm khẳng định, đề cao thiên chức của nhà văn và quá trình sáng tạo nghệ thuật.
	1.5


	
	2. Làm sáng tỏ quan điểm của Andre Chenien qua bài thơ 

2.1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm
 - Trần Đăng Khoa (1958)tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông là nhà thơ, nhà báo và biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, là hội viên của Hội nhà văn Việt Nam. Thuở nhỏ, Trần Đăng Khoa đã nổi tiếng với khả năng văn chương xuất sắc và được mệnh danh là Thần đồng của thi ca Việt Nam. Thơ của ông không chỉ tươi trẻ và trong sáng mà còn sắc sảo, giống như những bài đồng dao với cách viết chữ uyển chuyển và lôi cuốn. 

- Tác phẩm: “Nghe thầy đọc thơ” là bài thơ tiêu biểu của Trần Đăng Khoa, in trong tập “Góc sân và khoảng trời” . Bài thơ viết năm năm 1967, tặng người thầy giáo của mình khi thầy đã lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc

-> “Nghe thầy đọc thơ” là bài thơ hay, tác phẩm là sự kết hợp giữa nội dung và hính thức; trong đó, tình cảm, cảm xúc xuất phát từ trái tim thi sĩ  là yếu tố quyết định giá trị của tác phẩm.
2.2. Chứng minh
* Bài thơ là trái tim, là tiếng lòng thổn thức, tràn ngập yêu thương của người học trò nhớ và biết ơn người thầy năm xưa được cất lên một cách trong sáng, nồng nàn. 
- Tiếng thơ thầy đọc trong miền nhớ của tác giả đã gợi ra biết bao điều đẹp đẽ: 

 + Điệp từ “nghe”: Thổn thức, mênh mang mở ra cánh cửa bước vào thế giới kỉ niêm tuổi thơ của tác giả về thầy. 
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: “Đỏ nắng”: Cái nhìn tinh tế của tác giả, giọng giảng của thầy thay đổi cả thiên nhiên, lay động đất trời, mang lại tình cảm dạt dào, cháy bỏng trong tim nhà thơ.
+ Kí ức tuổi thơ ùa về: Mái chèo, giọng kể của bà: Tiếng thơ đưa tác giả về với tuổi thơ êm đềm, ngọt ngào của miền cổ tích thiêng liêng, cao quý, ấm áp.

+ Hình ảnh thiên nhiên: Nhân hóa, đối lập, từ láy: cuộc sống đẹp tươi, xinh động được thu vào tâm mắt của nhà thơ khi còn là đứa trẻ 9 tuổi
->  Chỉ bằng vài đường nét vẽ bức tranh tuổi thơ không chỉ có màu sắc còn tràn ngập âm thanh ấm áp, nhẹ nhàng, một cuộc sống thật yên bình sống lại trong lời thầy đọc bài năm xưa. Chính tiếng thơ của thầy đã nuôi dạy tâm hồn đẹp đẽ, nhân văn của đứa trẻ trong nhà thơ hôm nao.
- Bài thơ gửi gắm tình cảm của nhà thơ với thầy
+ Câu hỏi tu từ: “Đêm nay thầy ở đâu rồi”: Tìm kiếm, băn khoăn.. 
+ Tình cảm của nhà thơ:  Nhớ thầy, nhớ giọng nói ấm áp và bài học hôm nào thầy dạy đưa em vào đời với những ước mơ tươi xanh.

+ Kết thúc bài thơ là một sự ngập ngừng, đứt quãng trong âm điệu và ý thơ, vì xa xôi cách trở, vì không còn được thấy bóng dáng thân quen, nên tâm hồn nhạy cảm ấy “nhớ thầy” mà ngồi “nghe” lại tiếng thơ từng âm vang trong miền nhớ xanh thẳm vọn lại, hay lạng im khẽ lắng mình trong âm thanh của vạn vật đang chuyển động thật nhẹ trong cõi đời này.
->  Tình cảm thiêng liêng, cao đẹp của học trò đối với người thầy nay đã lên đường chiến đấu nơi xa.
* Nghệ thuật làm nên câu thơ: 
 - Thế thơ lục bát quen thuộc với âm điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, tha thiết

- Ngôn ngữ thơ bình dị, trong sáng. 
- Bài thơ sáng tạo nhiều hình ảnh thơ đẹp, giản dị góp phần tái hiện bức tranh quê hương đẹp đẽ. 
- Rất nhiều biện pháp tu từ được sử dụng hiệu quả: điệp từ, nhân hóa, ẩn dụ, câu hỏi tu từ…
=> Những nét nghệ thuật đôc đáo, đặc sắc góp phần tạo nên giá trị bài thơ. Bài thơ như một khúc nhạc êm đềm về người thầy
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	4. Đánh giá
- “Nghe thầy đọc thơ” là những  bài thơ vừa đặc sắc về nghệ thuật, vừa tiêu biểu cho “trái tim” của nhà thơ.

- Ý kiến của Andre Chenien giúp ta cảm nhận sâu sắc và trân trọng tài năng, trái tim của người nghệ sĩ…

- Ý kiến cũng đã nêu lên tiêu chí đánh giá một tác phẩm đạt tới cái đẹp, có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng sáng tác cho người nghệ sĩ: tác phẩm nghệ thuật cần xuất phát từ trái tim của nhà văn và được sáng tạo bởi những giá trị nghệ thuật; đồng thời định hướng cho người tiếp nhận cảm và hiểu được cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật.
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	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, thể hiện được quan điểm, thái độ riêng, sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
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	e. Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	


Lưu ý: 

- Đối với những bài không đi theo luận điểm thì không cho quá nửa số điểm. Đối với những bài viết thiếu một vài ý nhỏ so nhưng có kiến giải hợp lí, văn viết có giọng điệu cảm xúc thì vẫn cho điểm tối đa. 

- Đáp án chỉ là những định hướng cơ bản, giám khảo cần linh hoạt trong quá trình chấm.
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